
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

2018 - 2019Năm học: 2Học kỳ:

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC THEO LỚP HỌC PHẦN ĐĂNG KÝ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐÀ LẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinhHọ và tênMã sinh viênSTT Ghi chúLớp học

Học phần: Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 Lớp học phần: 1C211003_L4

GDMN43A09/07/2000AnhLê Thị Quỳnh181402010011

GDTH4319/09/2000DôiĐiểu Thị181402020082

GDTH4302/09/2000GânKơ Să K'181402020103

GDMN43A02/06/2000HàĐào Thị Thu181402010134

GDMN43A24/12/2000HạNguyễn Vỹ181402010155

GDMN43A16/04/2000HạNguyễn Ngọc Giao181402010176

GDTH4311/10/1999HằngKa Thị181402020137

GDTH4304/12/2000HạnhTăng Mỹ181402020148

GDTH4323/01/2000HuyềnBùi Thị Mỹ181402020169

GDTH4307/02/2000LinhTrần Hải Phương1814020202310

GDMN43A27/12/2000LinhNguyễn Thị Mỹ1814020103711

GDTH4329/10/1997MinhRơ Ông K'1814020202612

GDTH4312/03/1999NgânCil K'1814020202813

GDTH4305/04/2000NgọcNguyễn Thị Kim1814020202914

GDTH4324/01/2000NgọcVũ Hồng1814020203015

GDMN43A10/08/2000Ngọc
Nguyễn Đăng Thị
Hoài

1814020104716

GDMN43A10/04/2000NhưNguyễn Thị Hoài1814020105117

GDTH4305/07/2000NhungLơ Mu K'1814020203318

GDMN43A30/08/2000PhiLương Thị Mỹ1814020105519

GDMN43A10/05/1999TrúcĐỗ Thị Thanh1814020107320

GDTH4304/02/2000VyNguyễn Thị Hoàng1814020205021

GDMN43A19/01/2000VyNguyễn Phạm Hoài1814020107522

Tổng cộng danh sách này có:

NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

22 Đà Lạt, ngày 15 tháng 01 năm 2019sinh viên.


